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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH 
Viên chức, giảng viên tham gia tập huấn 
Đoàn kiểm tra coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
(Kèm theo Công văn  số          /CV-ĐHL ngày      /6/2024 của Trường ĐH Luật TP.HCM)

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ký tên

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Đỗ Văn 
	Đại
	Phó 
Hiệu trưởng
	

	2
	Nguyễn Tú
	Anh
	Phụ trách  
P.Thanh tra, 
	

	3
	Phạm
	Thái
	Phó trưởng 
Khoa Luật Hình sự
	

	4
	Đặng Tất
	Dũng
	Phó trưởng 
Khoa Luật HC-NN
	

	5
	Trần Thị Ánh
	Minh
	Giảng viên 
Khoa Luật HC-NN
	

	6
	Nguyễn Thị Kim
	Anh
	Giảng viên 
Khoa Luật Quốc tế
	

	7
	Lê Thế
	Tài
	Trưởng phòng 
CTSV
	

	8
	Lý Sinh
	Đại
	Chuyên viên 
phòng CTSV
	

	9
	Đặng Văn 
	Thống
	Giám đốc 
TT Học liệu
	

	10
	Nhữ Thị
	Quyên
	Chuyên viên 
TT học liệu
	

	11
	Lê Viết
	Phụng
	Chuyên viên 
TT CNTT
	

	12
	Phạm Bửu 
	Tài
	Chuyên viên 
TT CNTT
	

	13
	Phan Lê Hoàng
	Toàn
	Giám đốc 
TT Khảo thí
	

	14
	Nguyễn Đình
	Tài
	Chuyên viên 
TT Khảo thí
	

	15
	Nguyễn Thị Ái
	Lê
	Chuyên viên 
P.Tổ chức – Hành chính
	

	16
	Trương Tư
	Phước
	P.Giám đốc 
TT Đào tạo Trực tuyến
	

	17
	Lương Minh
	Hiếu
	Giảng viên 
Khoa Ngoại ngữ pháp lý
	

	18
	Trần Linh
	Huân
	Giảng viên 
Khoa Luật Thương mại
	

	19
	Trịnh Như
	Quỳnh
	Trợ lý 
Khoa Luật Thương mại
	

	20
	Phạm Thị Minh
	Trang
	Giảng viên 
Khoa Luật Thương mại
	

	21
	Lý Thành
	Nhân
	Giảng viên 
Khoa Luật Thương mại
	

	22
	Ngô Gia 
	Hoàng
	Giảng viên
 Khoa Luật Thương mại
	

	23
	Võ Trung
	Tín
	Trưởng Bộ môn 
Khoa Luật Thương mại
	

	24
	Nguyễn Trung
	Dương
	Giảng viên 
Khoa Luật Thương mại
	

	25
	Nguyễn Quốc
	Vinh
	Trưởng Khoa 
KHCB
	

	26
	Lê Thị Trường
	Giang
	Giảng viên
 Khoa KHCB
	

	27
	Vũ Lê Hải
	Giang
	Giảng viên 
Khoa Luật HC-NN
	

	28
	Dũng Thị Mỹ
	Thẩm
	Giảng viên 
Khoa Luật HC-NN
	

	29
	Lê Thị
	Mơ
	Giảng viên 
Khoa Luật HC-NN
	

	30
	Đặng Thị Thu
	Trang
	Giảng viên 
Khoa Luật HC-NN
	

	31
	Nguyễn Thị Hồng
	Hạnh
	Giảng viên 
Khoa Luật HC-NN
	

	32
	Tăng Thị Quỳnh
	Trang
	Trợ lý 
Khoa Luật HC-NN
	

	33
	Mai Thị
	Lâm
	Giảng viên 
Khoa Luật HC-NN
	

	34
	Nguyễn Thành Bá
	Đại
	P.Giám đốc 
TT QHDN&HTSV
	

	35
	Nguyễn Văn
	Tiến
	Phó trưởng 
Khoa Luật Dân sự
	

	36
	Đặng Thái
	Bình
	Giảng viên 
Khoa Luật Dân sự
	

	37
	Nguyễn Trọng
	Luận
	Giảng viên 
Khoa Luật Dân sự
	

	38
	Bùi Trương Ngọc
	Quỳnh
	Trợ lý 
Khoa Luật Dân sự
	

	39
	Ngô Thị Anh
	Vân
	Giảng viên 
Khoa Luật Dân sự
	

	40
	Nguyễn Phương
	Thảo
	Trưởng BM Dân sự,
 Khoa Luật Dân sự
	

	41
	Hồ Hoàng Khánh
	Trâm
	Chuyên viên 
TT ĐBCL&PPGD
	

	42
	Đặng Phước
	Thông
	Chuyên viên 
Tạp chí KHPL
	

	43
	Trần Thị Thu 
	Hiền
	Chuyên viên 
TT Thông tin thư viện
	

	44
	Trần Thị
	Thảo
	Chuyên viên 
TT Thông tin thư viện
	

	45
	Trần Quốc
	Minh
	Giảng viên 
Khoa Luật Hình sự
	

	46
	Trần Thanh
	Thảo
	Giảng viên 
Khoa Luật Hình sự
	

	47
	Trần Văn
	Thượng
	Giảng viên 
Khoa Luật Hình sự
	

	48
	Lê Hoàng
	Phong
	Phó trưởng 
Khoa Quản trị
	

	49
	Trần Thị Bảo
	Trâm
	Giảng viên 
Khoa Quản trị
	

	50
	Lê Thị Xuân
	Thu
	Trợ lý 
Khoa Quản trị
	

	51
	Nguyễn Hoàng Phước
	Hiền
	Giảng viên Khoa Quản trị
	

	52
	Phan Hoài
	Nam
	Phó trưởng 
Khoa Luật Quốc tế
	

	53
	Lê Trần Quốc
	Công
	Giảng viên 
Khoa Luật Quốc tế
	

	54
	Đào Thị 
	Vui
	Giảng viên 
Khoa Luật Quốc tế
	

	55
	Nguyễn Phượng
	An
	Giảng viên 
Khoa Luật Quốc tế
	

	56
	Nguyễn Thanh
	Khương
	Chuyên viên 
TT Công nghệ thông tin
	

	57
	Huỳnh Kim
	Phong
	Chuyên viên 
TT Đào tạo Trực tuyến
	

	58
	Trịnh Quốc
	Trung
	Trường phòng 
Đào tạo Sau đại học
	

	59
	Lê Tấn
	Tín
	Chuyên viên 
TT Công nghệ thông tin
	

	60
	Đỗ Thị Lệ 
	Hằng 
	Chuyên viên 
phòng CTSV
	

	61
	Hoàng Ngọc Thanh 
	Trúc
	Giảng viên 
Khoa Ngoại ngữ pháp lý
	 

	62
	Lê Nhật
	Bảo
	Giảng viên
 Khoa Luật Thương mại
	 

	63
	Tăng Thị Bích
	Diễm
	Giảng viên Khoa Luật Thương mại
	 

	64
	Lê Thị Thúy
	Hằng
	Giảng viên
 Khoa KHCB
	

	65
	Lê Thị Thu
	Thảo
	Giảng viên 
Khoa Luật HC-NN
	

	66
	Phạm Thị Phương 
	Thảo
	Giảng viên
 Khoa Luật HC-NN
	

	67
	Lê Thị Anh
	Nga
	Giảng viên 
Khoa Luật Hình sự
	 

	68
	Nguyễn Thị Thu
	Hằng
	Giảng viên 
Khoa Luật Hình sự
	 

	69
	Ngô Khánh
	Tùng
	Giảng viên
 Khoa Luật Dân sự
	 

	70
	Đặng Lê Phương
	Uyên
	Giảng viên
 Khoa Luật Dân sự
	 

	71
	Nguyễn Nhật 
	Thanh
	Giảng viên
 Khoa Luật Dân sự
	 

	72
	Nguyễn Thị Minh
	Phương
	Giảng viên
 Khoa Luật Quốc tế
	

	73
	Chung Lê Hồng
	Ân
	Giảng viên 
Khoa Luật Quốc tế
	 

	74
	[bookmark: _GoBack]Võ Hưng
	Đạt
	Giảng viên 
Khoa Luật Quốc tế
	 

	75
	Hoàng Văn
	Long
	Phó trưởng 
Khoa Quản trị
	 

	(Danh sách trên gồm 75 người)./.

Người lập biểu





Nguyễn Tú Anh
	
TP.Hồ Chí Minh, ngày         tháng 6 năm 2024
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Đỗ Văn Đại



